
UBND XÃ KIẾN THUỴ 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG 

 

KHỐI MẪU GIÁO 

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT 

Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 

9/3/2026 

KPKH: Tìm hiểu 

về con vật sống 

trong gia đình 

KPKH: Tìm hiểu 

con vật sống trong 

gia đình 

TD:  Trèo lên, 

xuống thang 

Thể dục: Trèo lên 

xuống thang  

STEAM: Bé tìm 

hiểu quá trình phát 

triển của con gà 

KPKH: Qúa trình 

phát triển của con 

gà. 

5 E : Khám phá 

quả trứng 

KPKH: (STEAM 

5E) Sự kỳ diệu 

của quả trứng. 

10/3/2026 

TD: Chạy 15m 

liên tục theo 

hướng 

 thẳng 

Thể dục: Chạy 

15m theo hướng 

thảng 

KPKH: Tìm hiểu 

con vật nuôi trong 

gia đình 

KPKH: Sự phát 

triển của con gà 

Bật xa 35-40cm TD: Ném xa bằng 

1 tay 
TD: Trườn kết 

hợp trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30cm 

TD: Ném xa bằng 

1 tay 

11/3/2026 

VĐTN: Gà trống 

mèo con và cún 

con 

Truyện: Chú vịt 

xám 

Đồng dao: Mèo 

đuổi chuột 

VĐ ttheo nhịp bài 

hát: Gà trống, mèo 

con và cún con 

Dạy hát bài hát: 

Gà trống mèo con 

và cún con 

Hát : Đàn gà con LQCC : p, q 

 

Toán: Thêm bớt 

trong phạm vi 9 

12/3/2026 

Truyện: Bê con 

ham chơi 

Hát: Gà trống, 

mèo con và cún 

con 

TCKNXH: DG 

SEL Bé chăm sóc 

vật nuôi 

Thơ: Chú gà trống 

nhỏ 

Đồng dao: Mèo 

đuổi chuột 

Thơ: Mèo đi câu 

cá 
ÂN: Dạy hát  

Đàn gà con 

Thơ: Mèo đi câu 

cá 

13/3/2026 

TCKNXH: Bé yêu 

con mèo(SELL) 

TCKNXH: Bé yêu 

con mèo( SEL) 

Dạy hát: đàn gà 

trong sân 

Tiết học SEL: 

TCKNXH; Bé yêu 

con mèo 

Dạy trẻ làm con gà 

từ nguyên phế liệu 

TH:(Tiết học 

STEAM) Làm 

chuồng nuôi gà 

Thơ: Mèo đi câu 

cá 

 

TCKN: (Tiết dạy 

SEL) Bé yêu 

thương chăm sóc 

chó con 

16/3/2026 

Toán: Tách một 

nhóm đối tượng 

có số lượng  

trong phạm vi 4 

thành hai nhóm 

nhỏ hơn 

Thẻ dục: Chuyền 

bóng 2 bên theo 

hàng dọc 

KPKH: Tìm hiểu 

con vật sống dưới 

nước 

KPKH: Sự phát 

triển của con ếch  

Tìm hiểu một số 

con vật sống dưới 

nước 

KPKH: Qúa trình 

phát triển của con 

cá 

TD: Ném xa 

bằng 1 tay 

KPKH: Vòng đời 

phát triển của con 

ếch 

17/3/2026 

Bước lên, xuống 

bục cao 25cm 

Toán: Tách 4 TD:  Tung bóng 

lên cao và bắt bcv.; 

klóng . 

Thể dục: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng 

Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 

TH: Xé dán đàn cá  KPXH: Tìm 

hiểu một số loài 

cá 

TD: Trườn sấp kết 

hợp trèo qua ghế 

thể dục dài 1,5m x 

30cm 

18/3/2026 

Hát: Đàn gà con Hát: Một con vịt TH: Xé dán đàn 

cá. 

Hát: Chú ếch con Dạy hát bài hát: 

Cá vàng bơi 

LQCC: G,y Đồng dao: Con 
cua 

ÂN: Dạy kỹ năng 

vận động minh 

họa bài hát : " Chú 

ếch con" 

19/3/2026 

Đồng dao: Con 

mèo mà trèo cây 

cau 

Đồng dao: Con gà 

cục tác lá chanh 

Thơ: cá ngủ ở đâu Đồng dao: Con 

cua mà có 2 càng 

Dạy thơ: Thuyền 

lá những chú cá 

con 

TCKNXH( Tiết 

học SEL): Bé yêu 

những chú cá 

Xé dán: Đàn cá 

bơi  

TH: Xé dán đàn cá 



Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 

20/3/2026 

TH: Làm con mèo 

từ một số nguyên 

vật liệu(IDP) 

Nặn: Con gà VĐ gò đệm theo 

nhịp: “ Chú ếch 

con” 

Xé dán đàn cá  Xé dán đàn cá Đồng dao: Thằng 

Bờm 
TCKN QTE: Bé 

bảo vệ, chăm sóc 

cá cảnh 

Truyện : (Tiết dạy 

QTE): Thanh âm 

đầm lầy 

23/3/2026 

KPKH: Tìm hiểu 

một số loài cá 

KPKH: Tìm hiểu 

các loài cá 

TD: Chuyền, bắt 

bóng qua chân. 

TD: Chuyền, bắt 

bóng qua chân 

 

Trèo lên xuống 

thang 

TD: Trườn sấp kết 

hợp trèo qua ghế 

thể dục dài 1,5m x 

30cm 

Toán : Thêm bớt 

trong phạm vi 9  

Toán: Toán: Chia 

nhóm có 9 đối 

tượng ra làm 2 

phần 

24/3/2025 

TD: Ném trúng 

đích nằm ngang 

Thể dục: Bước lên 

xuống bục cao 

TH: Steam 

EDP:Làm con vật 

sống trong rừng 

Toán: Đếm đến 6, 

nhận biết số 6  

SEL: Bé yêu 

những chú thỏ 

Toán: Thêm bớt 

trong phạm vi 9 
Đóng kịch: Chú 

Dê đen 

Dạy hát: Chú voi 

con ở bản đôn 

25/3/2025 

Tạo hình: Xếp dán 

con cá từ lá cây 

Vận động: Cá 

vàng bơi 

Kể lại truyện: 

thanh âm đầm lầy 

Nặn một số con 

vật sống trong 

rừng 

Nặn con thỏ Vận động múa: Đố 

bạn 
Vận động 

múa:“Đố  bạ n" 
Truyện: Đóng 

kịch chú dê đen 

26/3/2026 

Thơ: Rong và cá Thơ: Rong và cá Dạy hát: Đố bạn Đóng kịch: Truyện 

: Cáo, Thỏ, Gà 

trống 

Bé nặn bánh bao 

nhân thịt 

Truyện: Đóng kịch 

chú dê đen 
TCKNXH 

- Làm món: 

Bánh bao ngũ 

sắc  

TH:(Tiết học 

STEAM) Làm 

chuồng nuôi con 

vật IDP 

27/3/2026 

Hát: Cá vàng bơi Xếp dán: Con cá 

từ lá cây 

TCKNXH: Tiết 

học: bánh mỳ 3 tê 

TCKNXH: Làm 

siro quất mật ong 

Truyện: Cáo thỏ 

và gà trống(Tích 

hợp QTE) 

TCKNXH: Dạy 

trẻ làm siro quất 

ngâm mật ong 

đường phèn 

EDP: Làm con 

vật trong rừng 

đồ chơi bằng lõi 

giấy, bìa catton 

 

LQCC: G,y 

30/3/2026 

TD: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo  

hàng dọc 

Thể dục: Ném 

trúng đích ngang ở 

khoảng cách 1,2-

1,5m bằng 1 tay 

KPKH:QTE Dạy 

trẻ nhận biết các 

buổi trong ngày( 

có trong tài liệu 

QTE) 

Toán: Dạy trẻ 

nhận biết các buổi 

trong ngày 

Dạy trẻ nhận biết 

các buổi trong 

ngày 

Toán: Chia nhóm 

có 9 đối tượng ra 

làm 2 phần 

Bật nhảy từ trên 

cao xuống (cao 

40-45cm) 

TD: Bật qua vật 

cản cao 15-20cm 

31/3/2026 

Toán: Đếm dến 5 

nhận biết nhóm 

 có 5 đối tượng 

Toàn: Đến đến 5 TD: Bật xa 35 - 

40cm 

TD: Bật xa 35- 

40cm 

Chuyền bắt bóng 

qua chân 

TD: Bật qua vật 

cản cao 15-20cm 
Chiạ nhố m cố  9 
đố i tượ ng rạ 
lạ m 2 phạ n 

TCKN: Làm bánh 

quy 

1/4/2026 

Truyện: Bác gấu 

đen và 2 chú thỏ 

Làm đồ dùng đồ 

chơi: Làm con 

thỏ( Steam EDP) 

Truyện: cáo thỏ và 

gà trống 

Hát: Con chim non Dạy kỹ năng vận 

động theo tiết tấu 

chậm bài hát: Con 

chim non 

Hát: Con chuồn 

chuồn 
Nặn Một số loại 

côn trùng 

 

ĐD: Vè loài vật 

2/4/2026 

TCKNXH: Dạy 

trẻ bóc trứng cút 

Truyện: Cáo, thỏ 

và gà trống 

Toán: Đếm, nhận 

biết các nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 6 

Truyện: Ong tìm 

mật( Tích hợp 

QTE) 

Đếm, nhận biết 

các nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 6. 

Truyện( Tiết học 

QTE): Bọ rùa tìm 

mẹ 

- Truyện:  Bọ rùa 

con tìm mẹ  

Hát: Con chuồn 

chuồn 



Ngày 
Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi 

C1 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 

3/4/2026 

Tạo hình: Nặn con 

thỏ 

TCKNXH: Bóc 

trứng cút 

Năn: con vật sống 

trong rừng 

Làm đồ chơi: Làm 

nhà cho thú 

cưng(EDP)  

Đóng kịch: Cáo 

thỏ và gà trống 

TH: Nặn 1 số  con 

vật 
Dạy hát: Con 

chim vành 

khuyên 

 

TH: Nặn 1 số con 

côn trùng. 

 


